
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:         /QĐ-SGDĐT                            Bình Phước, ngày         tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng bộ môn bậc THPT cấp tỉnh từ năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học tại Quyết định 

số 848/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bộ môn bậc THPT cấp tỉnh từ năm học 2024-

2025 gồm các ông, bà có tên theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Hội đồng bộ môn có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt. 

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch như: đổi mới 

phương pháp dạy học, kiểm tra-đánh giá; bồi dưỡng học sinh giỏi; bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức hội thảo, hội giảng…. 

3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau mỗi năm học. 

4. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng 

Quản lí chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ 

ngày ký./. 

 (Quyết định này thay thế Quyết định số 3869/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2023 

của Sở GD&ĐT). 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Phòng QLCLGD; 

- Thanh tra Sở;                

- Lưu: VT, GDTrH.     
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Hội đồng bộ môn bậc THPT cấp tỉnh từ năm học 2024-2025 
(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày        tháng      năm 2024 của Sở GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Đơn vị Nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Trần Ngọc Thắng PGĐ Sở GD&ĐT Chủ tịch Hội đồng 0988417245 

2 Nguyễn Đỗ Trọng Khôi TP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT P. Chủ tịch TT 0916322032 

3 Nguyễn Văn Thành PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT P. Chủ tịch  0988417245 

4 Dương Văn Ca PTP Phòng QLCLGD, Sở GD&ĐT P. Chủ tịch  0983470919 

5 Nguyễn Thanh Tòng PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT P. Chủ tịch 0918954560 

6 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Thư ký HĐ 0989289033 

MÔN TOÁN 

1 Nguyễn Văn Vĩnh PHT THPT Đồng Phú Tổ trưởng 0379005566 

2 Nguyễn Văn Hải  PHT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tổ phó 0983470919 

3 Hoàng An Dinh TT THPT Lộc Thái Tổ phó 0913644306 

4 Phan Thị Hoa  TP THPT Chơn Thành Thư ký 0942981439 

5 Lê Xuân Bằng PHT THPT Phú Riềng Thành viên 0945803554 

6 Nguyễn Tiến Định PHT THPT Thanh Hòa Thành viên 0984134051 

7 Lê Quốc Hoàng PHT THPT Đa Kia Thành viên 0986148454 

8 Đỗ Bá Thành TP THPT chuyên Bình Long Thành viên  0984101223 

9 Đỗ Minh Quang TP THPT Phước Bình Thành viên 0984134051 

10 Phạm Văn Quý TT THPT Hùng Vương Thành viên  0915744004 

11 Lê Tấn Định TT THPT Đăk Ơ Thành viên  0915424753 

12 Nguyễn Hữu Hùng TP THCS&THPT Lương Thế Vinh Thành viên  0972715200 

13 Phạm Hồng Thái TT THPT Nguyễn Khuyến Thành viên 0858904039 

14 Lê Ngọc Thành TP THPT chuyên Quang Trung Thành viên 0937894078 

15 Nguyễn Hữu Nguyên GV THPT Nguyễn Du Thành viên 0847293979 

16 Lê Anh Đông TT THPT Ngô Quyền Thành viên  0948620550 

17 Lường Khắc Sự TT THPT Lộc Ninh Thành viên 0988537692 

18 Thiều Đình Cường GV TTGDTX tỉnh Thành viên 0945474339 

MÔN VẬT LÍ 

1 Hồ Viết Nghìn PHT THPT Bù Đăng Tổ trưởng  0917150293 

2 Vũ Lân TT THPT chuyên Quang Trung Tổ phó  0987365581 

3 Võ Khắc Sanh TT THPT Lộc Ninh Tổ phó  0919067456 

4 Hoàng Thị Ngọc Anh TT THPT Đồng Phú Thư ký 0915939878 
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5 Phạm Tuấn Điệp TT THPT Lộc Thái Thành viên 0915422772 

6 Hoàng Hòa TT THPT Phú Riềng Thành viên  0904450694 

7 Lê Kim Dung TP THPT chuyên Bình Long Thành viên  0772510676 

8 Nguyễn Ngọc Tuyến GV THPT Phước Bình Thành viên  0988444576 

9 Nguyễn Thanh Hải PHT THCS&THPT Minh Hưng Thành viên  0909269789 

10 Lê Thị Thùy Hiên  TP THPT Đồng Xoài Thành viên  0985132245 

11 Huỳnh Đức Ngà TT THPT Đăk Ơ Thành viên 0977113637 

12 Phạm Quốc Quỳnh Trang TP THPT TX Bình Long Thành viên 0984260607 

13 Hồ Anh Việt TT THPT TX Phước Long Thành viên 0988417245 

14 Nguyễn Tuyên Huấn TT THPT Thanh Hoà Thành viên 0988611850 

15 Phạm Lê Thanh Tùng TT THPT Hùng Vương Thành viên 0974888543 

16 Nguyễn Thị Bích Nga GV THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên 0873376716 

17 Nguyễn Hữu Dũng TT THCS&THPT Lương Thế Vinh Thành viên 0989255467 

MÔN HÓA HỌC 

1 Nguyễn Thanh Tòng PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0918954560 

2 Phan Văn Kế TP THPT TX Bình Long Tổ phó  0978846468 

3 Trần Thu Hòa GV THPT Chơn Thành Tổ phó 0978051966 

4 Nguyễn Văn Giang TT THPT Nguyễn Du Thư ký 0985250392 

5 Lâm Hoàng Tú TT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên  0974576767 

6 Nguyễn Văn Cảnh GV THPT Đồng Xoài Thành viên  0938567767 

7 Mai Trung Hiếu GV THPT chuyên Bình Long Thành viên  0347152639 

8 Phan Đình Viên TT THPT Phước Bình Thành viên  0919746775 

9 Nguyễn Văn Thoa TP THPT chuyên Quang Trung Thành viên  0913651079 

10 Trần Mai Chi TT THPT Bù Đăng Thành viên  0979658222 

11 Nguyễn Hồng Tài TT THPT Lộc Thái Thành viên  0903138246 

12 Nguyễn Đăng Lực TT THPT Nguyễn Khuyến Thành viên  0908711448 

13 Ngô Thị Liễu TT THPT Hùng Vương Thành viên 0987196339 

14 Nguyễn Thị Mỹ Lệ TT THPT Đăk Ơ Thành viên 0974211441 

15 Nguyễn Văn Trí GV THPT Đồng Phú Thành viên 0979658222 

16 Bùi Văn Nga TT THPT TX Phước Long Thành viên 0919778256 

MÔN SINH HỌC 

1 Đặng Văn Hiếu CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0974053597 

2 Nguyễn Ngọc Huân PHT THPT Thanh Hòa Tổ phó  0988022979 

3 Dương Thị Hồng Thúy TP THPT chuyên Quang Trung Tổ phó  0973851335 

4 Đặng Thị Huyền GV THPT Đồng Xoài Thư ký 0984844809 

5 Đỗ Vĩnh Lộc GV THPT TX Bình Long Thành viên  0908853191 

6 Nguyễn Thị Thu Trang GV THPT Lộc Ninh Thành viên  0984592992 
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7 Phan Văn Toán GV THPT Hùng Vương Thành viên  0938597697 

8 Nguyễn Thị Anh Đào GV THPT Đăk Ơ Thành viên 0968037050 

9 Nguyễn Quang Hữu TT THPT Phước Bình Thành viên  0979198130 

10 Nguyễn Văn Việt TT THPT TX Phước Long Thành viên  0933 456143 

11 Trịnh Vĩnh Cường GV THPT Lộc Hiệp Thành viên  0988386313 

12 Nông Thị Xoan GV THPT Bù Đăng Thành viên 0979259480 

13 Bùi Thj Luyến GV THCS&THPT Tân Tiến Thành viên 0987288098 

14 Nguyễn Thị Minh GV PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Thành viên 0367283274 

MÔN NGỮ VĂN 

1 Trần Thị Mỹ Huệ PHT THPT Lộc Ninh Tổ trưởng 0813952626 

2 Khuất Huy Phương TT THPT Nguyễn Khuyến Tổ phó  0974198945 

3 Trần Thị Hoài Phương TT  THPT Phước Bình Tổ phó 0986325181 

4 Hồ Thị Phương Lan TT THPT Hùng Vương Thư ký  0384876824 

5 Lê Thùy Linh Phượng GV THPT Nguyễn Du Thành viên 0967003325 

6 Phan Thị Minh Phúc TT THPT Đa Kia Thành viên  0329265218 

7 Đinh Thị Quyền TP THPT chuyên Quang Trung Thành viên  0384203919 

8 Lê Thị Thu Thủy GV THPT Đồng Xoài Thành viên  0988815330 

9 Hồ Thị Tường Thụ TT THPT Phú Riềng Thành viên  0973698816 

10 Đỗ Thị Xuân Hương TT THPT Chơn Thành Thành viên  0813444678 

11 Nguyễn Thị Trần Lan TT THPT TX Bình Long Thành viên  0377082919 

12 Nguyễn Thị Hiên TP THCS&THPT Tân Tiến Thành viên  0868456739 

13 Huỳnh Thị Minh Hạnh TP THPT Thanh Hòa Thành viên 0705166177 

14 Phan Thành Hải TT THPT TX Phước Long Thành viên  0982375537 

15 Trần Thị Tố Như TT THPT Bù Đăng Thành viên 091952335 

16 Đặng Thị Huyền Trang TT THPT chuyên Bình Long Thành viên  0961282307 

17 Phạm Minh Tuấn GV TTGDTX tỉnh Thành viên 0974085526 

MÔN LỊCH SỬ 

1 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0989289033 

2 Dương Thành Trung PHT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tổ phó  0988661045 

3 Trần Quang Cường PHT THPT Bù Đăng Tổ phó 0919100281 

4 Ngô Thị Luyến TT THPT Nguyễn Khuyến Thư ký 0962594029 

5 Lê Ngọc Dương PHT THPT TX Bình Long Thành viên  0943529390 

6 Phùng Thị Huy TT THPT Nguyễn Du Thành viên  0974081422 

7 Lương Văn Tiến TT THPT Phước Long Thành viên  0983123065 

8 Lê Văn Cường TT THPT ĐaKia Thành viên  0399801204 

9 Vũ Công Điệp TT THPT chuyên Bình Long Thành viên  0975093018 
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10 Nguyễn Thị Tố Loan TP THPT Phú Riềng Thành viên  0914722980 

11 Trần Thị Huyền TT THPT Lê Quý Đôn Thành viên  0988510174 

12 Nguyễn Thị Hồng Thơm TP THPT Lộc Thái Thành viên 0977512582 

13 Nguyễn Thị Đào TP THPT Thanh Hòa Thành viên 0347854557 

14 Nguyễn Thị Hảo TT THPT Chơn Thành Thành viên 0974705732 

15 Huỳnh Thị Trúc Loan GV THPT Lộc Ninh Thành viên 0988373040 

16 Phạm Thị Thanh Hà GV THPT Hùng Vương Thành viên 0972096393 

MÔN ĐỊA LÍ 

1 Dương Thị Hà CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0919793279 

2 Nguyễn Tuấn Anh TT THPT Phú Riềng Tổ phó  0979387967 

3 Nguyễn Xuân Sáng TP THPT chuyên Quang Trung Tổ phó 0967723123 

4 Lê Thị Hiền TT THPT Nguyễn Du   Thư ký 0919371668 

5 Hà Thị Thanh Thủy TT THPT Chơn Thành Thành viên  0985314021 

6 Phan Thị Quỳnh Trâm TT THPT Phước Bình Thành viên  0398400878 

7 Lê Thị Hậu TT THPT TX Bình Long Thành viên  0948851279 

8 Nguyễn Thị Kim Phụng GV THPT chuyên Quang Trung Thành viên  0977118821 

9 Lê Thị Thủy GV THPT Nguyễn Khuyến Thành viên  0348750754 

10 Nguyễn Ngọc Yên TP THPT chuyên Bình Long Thành viên  0349821215 

11 Nguyễn Thị Trúc Giang TT THPT Thanh Hòa Thành viên 0393120418 

12 Nguyễn Thị Liệu TP THPT Đồng Xoài Thành viên  0762793581 

13 Nguyễn Thị Lâm GV THPT Đakia Thành viên 0905806709 

14 Nguyễn Văn Trung TT THPT Đồng Phú Thành viên 0978545498 

MÔN TIẾNG ANH 

1 Ngô Văn Tú CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng 0919163607 

2 Phan Ngọc Huy TP THPT Lộc Ninh Tổ phó 0907218089 

3 Lê Huỳnh Bội Ngọc TT THPT Đồng Xoài Tổ phó 0984858163 

4 Nguyễn Thị Sơn Ca TP THPT Lộc Thái Thư ký 0988339393 

5 Phùng Vân Anh TT THPT Hùng Vương Thành viên 0908491977 

6 Phạm Ngọc Hải GV THPT chuyên Bình Long Thành viên 0933460547 

7 Nguyễn Thanh Hoàng TP THPT chuyên Quang Trung Thành viên 0983881142 

8 Võ Văn Thạnh TT THPT Nguyễn Khuyến Thành viên 0984341374 

9 Huỳnh Phi Thuần GV THPT Phú Riềng Thành viên 0908730500 

10 Trần Thị Thanh GV THPT Phước Bình Thành viên 0987876564 

11 Trịnh Duy Bằng TT THPT Trần Phú Thành viên 0973818384 

12 Mai Thị Kim Tuyến TT THCS&THPT Tân Tiến Thành viên 0392950797 

13 Phan Kim Liên TP THPT Thống Nhất Thành viên 0329351044 
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MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

1 Nguyễn Thế An CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0908565568 

2 Phùng Thị Thanh Hương GV THPT chuyên Quang Trung Tổ phó 0917453996 

3 Lê Thị Hải GV THPT Đồng Phú Tổ phó 0981082639 

4 Nguyễn Thị Hồng Tám TT THCS&THPT Tân Tiến Thư ký 0978079848 

5 Lê Thị Quyên  GV THPT chuyên Bình Long Thành viên  0979205185 

6 La Văn Thiệu TT THPT Nguyễn Hưu Cảnh Thành viên  0909263520 

7 Võ Thị Na TT THPT TX Phước Long Thành viên  0978015165 

8 Nguyễn Thị Bảo Trân TP THPT TX Bình Long Thành viên  0979113323 

9 Nguyễn Tuấn Phi Kha TT THPT Chu Văn An Thành viên  0919067965 

10 Nguyễn Thị Trà Giang GV PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong Thành viên  0396696465 

11 Nguyễn Phạm Tuyết Vân TT THPT Bù Đăng Thành viên 0988001464 

12 Đặng Ngọc Long TP THPT Phú Riềng Thành viên 0983470113 

13 Lê Thị Ngọc GV THPT Lộc Thái Thành viên 0916750939 

14 Vũ Thị Dung GV THPT Đồng Xoài Thành viên 0989293593 

15 Phan Thị Thơm TP THPT Đakia Thành viên 0354115404 

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

1 Đỗ Trung Kiên TT THPT Phú Riềng Tổ trưởng  0902548523 

2 Lý Thành Chung TT PTDTNT THPT Bình Phước Tổ phó  0974980099 

3 Đặng Thành Đồng TT PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong Tổ phó 0919634819 

4 Võ Thị Thu Sương TT THPT Chơn Thành Thư ký 0792218321 

5 Hoàng Văn Đức GV THPT Phú Riềng Thành viên  0985566885 

6 Vi Văn Dâng GV THCS&THPT Lương Thế Vinh Thành viên  0986270977 

7 Phan Thị Tâm TP THPT Nguyễn Du Thành viên  0989940007 

8 Lê Văn Nam TT THPT Trần Phú Thành viên  0963819527 

9 Trần Thị Thanh Thu GV THCS&THPT Tân Tiến Thành viên  0972510515 

10 Đinh Thị Hiện GV THPT Đồng Phú Thành viên  0989092753 

11 Phạm Văn Minh GV THPT chuyên Quang Trung Thành viên  0988649709 

12 Dương Thế Sung GV THPT Lộc Ninh Thành viên  0984707811 

13 Nguyễn Đức Cường TT THPT Thanh Hòa Thành viên  0964482666 

14 Nguyễn Đình Quốc GV THPT Lê Quý Đôn Thành viên  0987634001 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1 Nguyễn Văn Ngọc PHT THPT Ngô Quyền Tổ trưởng 0919393441 

2 Trần Đức Hoài Lâm TT THPT chuyên Quang Trung Tổ phó 0919371629 

3 Đinh Viết Cường GV THCS&THPT Đồng Tiến Thành viên 0825446779 

4 Phạm Hòa Phi TT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên 0984486692 

5 Phạm Quang Quyết TT THPT Lê Quý Đôn Thành viên 0975734929 
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6 Lê Văn Chín GV THPT Thống Nhất Thành viên 0907070509 

7 Nguyễn Thị Hương GV THPT Nguyễn Huệ Thành viên 0349821650 

8 Dương Trí Tuệ GV THCS&THPT Đăk Mai Thành viên 0979162078 

9 Lê Quang Trị TT THPT chuyên Bình Long Thành viên 0916566539 

10 Phạm Thị Ê Va GV THCS&THPT Tân Tiến Thành viên 0987080800 

11 Đinh Thị Hồng Nhung TP THPT Đồng Xoài Thành viên 0917720195 

MÔN TIN HỌC 

1 Nguyễn Văn Thành PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Tổ trưởng  0919100045 

2 Dương Văn Quảng TT THPT chuyên Quang Trung Tổ phó  0369066069 

3 Đỗ Thái Thanh TT THPT chuyên Bình Long Tổ phó 0834567005 

4 Nguyễn Thị Thùy Trang TT THPT Hùng Vương Thư ký  0948200533 

5 Trần Thị Huyền TP THPT Hùng Vương Thành viên 0916339569 

6 Nguyễn Minh Phương TT THPT Đồng Xoài Thành viên 0823160479 

7 Phạm Thị Hảo GV THPT Phú Riềng Thành viên  0976646779 

8 Trần Thị Thu Hương GV THPT  Đồng Phú Thành viên  0986354096 

9 Phạm Hương Sen TP THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thành viên  0985339213 

10 Phan Đình Ký TP THPT TX Bình Long Thành viên  0978278088 

11 Nguyễn Thị Giang GV PTDTNT THPT Bình Phước Thành viên  0399754360 

12 Phạm Thị Hiền GV THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên  0938040469 

13 Nguyễn Thị Minh Trang TT THPT Đăk Ơ Thành viên  0975745200 

14 Huỳnh Thị Phi Yến GV THPT Chơn Thành Thành viên 0785071085 

15 Vũ Thị Thùy Dung GV THPT Lộc Ninh Thành viên 0963336357 

16 Vũ Thị Thanh GV THPT Lê Quý Đôn Thành viên 0984840278 

MÔN CÔNG NGHỆ 

1 Phạm Thanh Xuân TT THPT Lộc Ninh Tổ trưởng 0975677679 

2 Trần Văn Anh GV THPT ĐaKia Tổ phó 0943187186 

3 Cao Thị Ý GV THPT Đồng Xoài Tổ phó 0988840327 

4 Nguyễn Thị Anh Đào GV THPT Đăk Ơ Thư ký 0355165459 

5 Trương Khắc Nam GV THPT Lộc Ninh Thành viên 0978405879 

6 Lương Thị Dụng GV THPT Thống Nhất Thành viên 0974257037 

7 Trần Thị Hoàn GV THPT Thanh Hòa Thành viên 0962421596 

8 Lê Thị Thanh Nhàn GV THPT chuyên Quang Trung Thành viên 0399754253 

9 Phan Thị Trang GV THPT Hùng Vương Thành viên 0982886249 

10 Võ Thị Phương Anh GV THPT Đồng Phú Thành viên 0358882639 

11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh GV THPT Lộc Hiệp Thành viên 0365002053 

12 Nguyễn Văn Sơn  GV THPT Nguyễn Khuyến Thành viên 0909921404 
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13 Nguyễn Văn Tài  GV THPT TX Bình Long Thành viên 0916999315 

14 Lâm Thị Sóc Non GV THPT Trần Phú Thành viên 0965521454 

Danh sách trên có 196 thành viên./. 
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